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Những cuộc gặp gỡ thời Đế chế Abbasid
(Encounters during the Abbasid Empire)

Những cuộc gặp gỡ giữa Phật giáo và Hồi giáo trong những ngày đầu của đế
chế Hồi giáo, dưới triều đại Umayyad (661–749), một vương triều Hồi giáo Ả Rập
(661 - 750) do các khalip (vua Hồi) cai trị, giống như một khúc dạo đầu quá
trình tương tác giữa hai tôn giáo.

Đế quốc Abbasid là thời kỳ thịnh trì của Hồi giáo, triều đại Hồi giáo (khalifah)
thứ ba của người Ả Rập, những người cai trị đế chế Hồi giáo từ khoảng năm 750,
các cuộc gặp gỡ giữa hai tôn giáo đã gia tăng. Các văn bản ghi chép nói về các
đồ vật được gửi từ vùng biên giới phía đông thuộc về thời kỳ này. Các ghi chép
về các cuộc tiếp xúc giữa Hồi giáo và Phật giáo cũng như thông tin về Phật giáo
nói chung, được viết bằng tiếng Ả Rập. Các tài liệu trước đó có thể đã tồn tại,
nhưng chúng không được lưu truyền đến ngày nay. Các phương thức gặp gỡ
khác nhau quyết định loại mô tả nào được trình bày và trong thể loại văn bản
nào. 

Các câu chuyện về những cuộc trường chinh, chinh phạt là một ví dụ. Tầm quan
trọng của thương mại trong Đế chế Abbasid được thể hiện rõ ràng trong các tài
liệu địa lý. Các khalip ở Baghdad quan tâm đến thế giới mà họ thống trị. Bản đồ
học phát triển mạnh mẽ như một hệ quả, mặc dù là một sự song song trực quan
với tài liệu địa lý, nó cung cấp rất ít chi tiết về bối cảnh tôn giáo của Âu-Á thời
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trung cổ. Mặc dù những nguồn này cung cấp những hiểu biết quan trọng về mối
liên hệ giữa người Hồi giáo và người Phật giáo, nhưng tầm quan trọng của bản
sắc tôn giáo riêng của họ vẫn chưa chắc chắn.

Nhiều hình thức tiếp xúc khác nhau, tập trung tại trung tâm đế quốc Baghdad.
Thủ đô của Caliph là trung tâm của tổ chức chính trị và hành chính Đế quốc
Abbasid. Quân đội được kiểm soát từ Baghdad, báo cáo và ra quyết định tập
trung tại triều đình của người cai trị. Đế chế mới mang đến những cơ hội mới.
Từ khắp vương quốc, giới tinh hoa cũ và mới đã bị thu hút đến thủ đô, nơi đã trở
thành một đô thị quốc tế của thế giới thời trung cổ. Là trung tâm của quyền lực
chính trị, Baghdad cũng trở thành một trung tâm kinh tế với giới tinh hoa giàu
có đòi hỏi nhu cầu sử dụng những hàng hóa có uy tín cao từ những nơi xa xôi ở
các miền đất khác.

Kiến thức là một trong những hàng hóa có uy tín cao. Nền văn hóa tinh hoa của
Baghdad có tính quốc tế từ lâu đã được công nhận trong giới học thuật. Việc
truyền bá kiến thức qua các ngôn ngữ, nền văn hóa và thời đại đã được nghiên
cứu, đặc biệt là minh chứng bằng phong trào dịch thuật Hy Lạp-Ả Rập. Như đã
đề cập trong phần Cuộc gặp gỡ đầu tiên, các yếu tố của tư tưởng Phật giáo có
thể đã du nhập vào Trung Đông Hồi giáo thông qua con đường này, mặc dù có
rất ít bằng chứng cho thấy những yếu tố này có thể được nhận ra là Phật giáo.
Kiến thức Ba Tư cũng là kiến thức có uy tín và cung cấp một đấu trường khả thi
khác cho những ảnh hưởng của Phật giáo được truyền đạt. Trong những năm
gần đây, các nhà sử học ngày càng chú ý đến Ấn Độ như một nền văn hóa có uy
tín khác và các bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Ả Rập, thường là thông qua
tiếng Ba Tư. Bằng chứng chỉ ra sự truyền bá kiến thức thiên văn và toán học,
với sự không chắc chắn lớn hơn gắn liền với y học.(36) 

Trường hợp nổi tiếng nhất trong văn học có lẽ là những câu chuyện về
Pañcatantra (tiếng Phạn: पञ्चतन्त्र ), một bộ sưu tập truyện ngụ ngôn
về động vật có liên quan với nhau của Ấn Độ cổ đại bằng thơ và văn xuôi tiếng
Phạn được lưu hành dưới tựa đề Kalīla wa-Dimna hay Kelileh o Demneh (tiếng Ả
Rập: ةنمدو ةليلك; tiếng Ba Tư: هنمد و هلیلک), một tập hợp các truyện ngụ
ngôn, một tập hợp các truyện ngụ ngôn về động vật có tính giáo dục.(37) 

Bản gốc tiếng Phạn đã được dịch sang tiếng Ba Tư Trung đại vào cuối thời kỳ
Vương triều Sassanid, một trong những thời đại quan trọng và có ảnh hưởng
nhất trong lịch sử Iran, được một dịch giả, triết gia, tác giả và nhà tư tưởng
người Ba Tư viết bằng tiếng Ả Rập, Ibn al-Muqaffaʿ (721-756) sử dụng làm
nguồn cho bản tiếng Ả Rập của ông, bản thân nó cũng là nguồn cho các bản
dịch sau này sang nhiều ngôn ngữ khác nhau của Địa Trung Hải và Âu-Á thời
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trung cổ. Bản của dịch giả, triết gia, tác giả Ibn al-Muqaffaʿ bao gồm một
chương phản ánh những lời chỉ trích của Phật giáo đối với các Bà la môn, nhưng
phần lớn bộ sưu tập không phải là Phật giáo. Tuy nhiên, sự lưu hành rộng rãi
của văn bản này minh họa rằng các ý tưởng và văn bản Phật giáo cũng có thể
được truyền bá ở Trung Đông. Sự tiếp xúc giữa tiếng Ả Rập và tiếng Phạn không
chỉ giới hạn ở trung tâm của đế chế, như những đồng tiền song ngữ từ minh họa
Sindh, một trong bốn tỉnh của Pakistan và là nơi cư trú truyền thống của người
Sindh. (38)

Một con đường khác mà kiến thức về Phật học, quan điểm và truyền thống Phật
giáo đã đi đến vùng đất trung tâm của Đế chế Abbasid là thông qua những
người theo đạo Phật đã cải sang đạo Hồi và di cư về phía Tây. Nếu các khu vực
địa lý và cộng đồng tôn giáo khác có thể được coi là một mô hình đại diện, thì
việc cải sang đạo Hồi có lẽ ban đầu diễn ra chậm và sau đó diễn ra nhanh hơn.
Việc cải sang đạo Hồi thường không phải là kết quả của sự ép buộc, mà là sự
hòa nhập văn hóa và hấp dẫn các cơ hội thăng tiến xã hội. Không có gì lạ khi
việc cải sang đạo Hồi hấp dẫn một số người hơn những người khác. Ví dụ, trong
số những người theo đạo Thiên chúa ở Iberia thời trung cổ, những người cải
sang đạo thì người nam được hưởng lợi nhiều hơn từ việc tăng cơ hội thăng tiến
xã hội so với phụ nữ.(39)

Có vẻ hợp lý khi cho rằng ở Trung và Nam Á giống như ở các khu vực khác dưới
sự cai trị của người Hồi giáo, những cuộc cải đạo này đã tạo ra những gia đình
có sự pha trộn tôn giáo và rằng “sự chuyển đổi” của một gia đình từ đạo Phật
sang đạo Hồi đã diễn ra trong nhiều thế hệ.

Những người nổi tiếng trong số những người theo đạo Phật cải sang đạo Hồi là
Barmakids, một gia tộc người Iran có ảnh hưởng đến từ Balkh, nơi họ ban đầu là
những nhà lãnh đạo Phật giáo, người quản lý tu viện Phật giáo có tên là
Navavihāra (Skt. नवविहार ), và sau đó lên nắm quyền lực chính trị lớn dưới
thời các khalip Abbasid của Baghdad, được đặt tên theo danh hiệu Barmak,
theo một lý thuyết bắt nguồn từ tiếng Phạn pramukha (“lãnh đạo”), có lẽ thông
qua một trung gian người Bactrian. (40) 

Ban đầu là những người người quản lý tu viện Phật giáo có tên là Navavihāra
(Skt. नवविहार ), ở Balkh, gia tộc Barmakids đã có ảnh hưởng trong thời kỳ
tiền Đế quốc Abbasid. Hoàn cảnh cải đạo sang đạo Hồi của gia tộc Barmakids
vẫn còn gây tranh cãi. Một tài liệu kể rằng một Barmak đã trở thành người Hồi
giáo trong thời kỳ caliphate của ʿUthmān (644–656), vị khalip (vua Hồi giáo) thứ
ba của Vương triều Rashidun, trị vì từ năm 644 cho đến khi bị ám sát vào năm
656. Khi trở về Balkh, ông đã bị giết và con trai của ông, cũng trở thành
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Barmak, ban đầu được nuôi dạy theo đạo Phật và thích học Phật giáo ở
Kashmir, khu vực phía tây bắc của tiểu lục địa Ấn Độ.

Sau đó, ông cải đạo sang Hồi giáo và gia nhập Đế quốc Hồi giáo Thứ hai,
Caliphate Umayyad (661-750), ở Syria, nơi con trai ông là Khālid lớn lên.

Sau khi Khālid ibn Barmak (709–781/82), thành viên nổi bật đầu tiên của
Barmakids, một gia đình Phật tử quan trọng từ Balk, đã cải đạo sang Hồi giáo và
trở thành thành viên nổi bật của triều đình Abbasid vào nửa sau thế kỷ thứ 8,
tham gia vào cuộc Cách mạng Abbasid, còn được gọi là Phong trào Người mặc
áo đen, gia đình đã vươn lên nắm quyền lực tại triều đình Abbasid đến mức các
nhà sử học nói về một thập kỷ của Barmakids, mặc dù mức độ quyền lực của
gia đình dựa trên lịch sử Phật giáo của họ vẫn còn gây tranh cãi.(41)

Bản thân Khālid là một trong những người được ghi nhận là người thiết kế hình
tròn cho thủ đô Baghdad mới thành lập của Đế quốc Abbasid, được thành lập
vào năm 762, và là người duy nhất được ghi nhận có vai trò tích cực trong việc
xây dựng thành phố. Đáng chú ý là nhà ngôn ngữ học người Mỹ,  giáo sư tại
Khoa Nghiên cứu Trung Á-Âu tại Đại học Indiana Bloomington, Indiana, Tiến sĩ
Christopher Beckwith đã nhận ra trong thiết kế hình tròn một di sản Phật
giáo.(42) 

Gần đây, trong lịch sử sự thông thái, tác động văn hóa của gia đình đã nhận
được sự quan tâm, đặc biệt là vai trò của Yaḥyā, con trai của Yaḥyā ibn Khālid,
là tể tướng của caliph al-Mahdi (cai trị 775). Giáo sư về Cận Đông Cổ điển &
Giám đốc Nghiên cứu Sau đại học, nhà ngữ văn và sử gia Kevin van Bladel đã
tiết lộ vai trò quan trọng của mình đối với việc truyền bá kiến thức tiếng Phạn
sang tiếng Ả Rập và Giáo sư  Nghiên cứu Tôn giáo, lịch sử, Tiến sĩ Johan
Elverskog Johan ghi nhận gia đình là lý do chính khiến Hồi giáo chuyển hướng
sang phương Đông. (43)
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Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm)

Tể tướng Đế quốc Abbasid, Yaḥyā ibn Khālid (quan viên triều đình 786–803)
quen thuộc đến mức nào với nền văn hóa của quê hương tổ tiên gia đình ông
vẫn chưa được biết rõ, nhưng chúng ta được biết rằng ông đã cử một phái đoàn
đến Ấn Độ để thu thập các loại cây thuốc và thông tin về các tôn giáo Ấn Độ.
Những trích dẫn từ báo cáo kết quả về các hoạt động tôn giáo đạo Phật may
mắn được lưu giữ trong Danh mục sách ( tiếng Ả Rập: تسرهفلا باتك), một
tuyển tập kiến thức và văn học Hồi giáo thế kỷ thứ 10, một danh mục sách có
phần giải thích về nội dung do người bán sách Baghdadi thế kỷ thứ 10, nhà viết
thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo quan trọng,  người đã biên soạn bộ bách khoa
toàn thư Kitāb al-Fihrist Ibn al-Nadim (932- 995) biên soạn.(44)

Đoạn văn này là một trong những bằng chứng tiền hiện đại quan trọng nhất về
nhận thức của người Hồi giáo về Phật giáo. (một nhà viết thư tịch và tiểu sử
người Hồi giáo quan trọng ở Baghdad, Al-Nadīm gọi những người theo đạo Phật
là các nhà sư Phật giáo (Sumaniyya), về điều này, hãy xem phần thứ hai của bài
viết này, “Mối quan hệ giữa người Hồi giáo và Phật giáo từ thời Mông Cổ đến
nay.”)

Nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo quan trọng ở Baghdad, Al-Nadīm
tuyên bố rằng ông đã đọc một bản sao của tư liệu về các tôn giáo Ấn Độ được
viết tay bởi triết gia Al -Kindī (801–870), một nhân vật chủ chốt trong phong
trào dịch thuật Hy Lạp-Ả Rập và sự trỗi dậy của triết học Ả Rập. Bản thân điều
này rất đáng chú ý vì nó cho thấy mối quan tâm đến Ấn Độ nằm ngoài vòng
tròn những người đến từ phương Đông hoặc có mối quan tâm đáng kể được ghi
chép lại ở phương Đông. Những ảnh hưởng của Phật giáo đối với các tác phẩm
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triết học và khoa học của triết gia Al-Kindī không phải là chủ đề nghiên cứu
được thể hiện rõ.

Người bán sách cũng cho chúng tôi biết rằng ông coi Tể tướng Đêa quốc
Abbasid, Yaḥyā ibn Khālid là một nguồn đáng tin cậy vì Barmecides, một gia tộc
người Iran có ảnh hưởng đến từ Balkh, nơi họ ban đầu là những nhà lãnh đạo
Phật giáo kế truyền nhiều thế hệ quản lý điều hành tu viện  Nava Vihāra ( tiếng
Phạn : नवविहार ) và sau đó lên nắm quyền lực chính trị lớn dưới thời các
khalip Abbasid của thủ đô của đất nước Iraq, nổi tiếng quan tâm đến Ấn Độ, đặc
biệt là các truyền thống y học của nước này. Trên thực tế, trong danh mục của
nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo Al-Nadīm, các trích dẫn từ báo cáo
này đứng ở đầu phần về Ấn Độ và chiếm phần lớn trong đó. Trích dẫn đầu tiên
mô tả cảnh quan của các địa điểm tôn giáo, bao gồm các đồ vật. 

Ở Mānkīr, có hai mươi nghìn bức tượng được làm từ những vật liệu quý. Nhà vua
đến thăm ngôi đền này hàng năm. Bản báo cáo chỉ ra một bức tượng bằng vàng
trên ngai vàng dưới mái vòm vàng và mô tả những cuộc hiến tế người được thực
hiện trước bức tượng này cũng như ở những địa điểm khác. Sau đó, chúng ta có
thể đọc mô tả chi tiết về các bức tượng Phật Bamiyan. Theo báo cáo, nhà viết
thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Ibn Nadim gọi là “Junbukt” ( تكبنج) và
“Zunbukt” ( تكبنز), có lẽ ám chỉ đến hai bức tượng Phật từng nằm ở ranh giới
của khu phức hợp di tích tượng Phật Bamiyan, trong tiếng Ba Tư được gọi là
“Surkh-but” (Phật đỏ) và “Khink-but” (Phật trắng). Mô tả này vẫn quen thuộc
với độc giả hiện đại: “Hình dáng của chúng được chăm chút từ hai bên của một
thung lũng lớn, được cắt từ đá của ngọn núi. Chiều cao của mỗi bức tượng là
tám mươi cubit, để có thể nhìn thấy từ rất xa”.(45) 

Người thờ cúng phải đến gần các bức tượng Phật với sự tôn kính lớn lao. Ở đây
cũng diễn ra các cuộc hiến tế người. Tác giả cũng đề cập đến một ngôi tự viện
Phật giáo có những bức tượng Phật quý giá và những đồ vật như vậy đã được
gửi đến Baghdad, thủ đô của đất nước Iraq vào thời điểm người Ả Rập xâm lược.
Nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm nhận thấy một số bất đồng
về vị trí của một số ngôi tự viện Phật giáo và ghi lại những nỗ lực của riêng
mình để xác định các chi tiết, ở đây trích dẫn thẩm quyền của du khách đương
thời nhà văn, nhà thơ, Thống đốc Abū Dulaf một chỉ huy quân sự dưới thời vua
Abbasid al-Ma'mūn và al-Mu'taṣim.

Trong khi cho đến nay tư liệu nói về các tôn giáo, địa điểm và đối tượng của Ấn
Độ theo nghĩa chung chung, đoạn tiếp theo trong Fihrist cung cấp mô tả sớm
nhất của người Hồi giáo về giáo lý Phật giáo. Sử dụng lại một nguồn khác nhưng
không xác định so với báo cáo cho Barmakid, một gia tộc người Iran có ảnh
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hưởng đến từ Balkh, nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm giải
thích rằng người Ấn Độ không đồng ý về bản chất của đức Phật ở đây, từ tiếng Ả
Rập al-budd là một nghiên cứu tham khảo rõ ràng đến đức Phật.

Một nhóm cho rằng Budd là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, cầu mong sự vĩ đại của
Người được tôn vinh. Một nhóm khác nói rằng ông là hình ảnh của sứ giả của
Người đến với họ. Sau đó, họ không đồng ý ở điểm này. Một nhóm nói rằng sứ
giả là một trong những thiên thần. Một nhóm khác nói rằng sứ giả là một người
đàn ông giữa mọi người. Một nhóm khác nói rằng ông là một trong những con
quỷ (ʿifrīt). Một nhóm khác nói rằng Budd là hình ảnh của Būdāsaf, người trí tuệ
siêu phàm, người đến với họ từ Chúa, cầu mong tên của ông được tôn vinh.(46)

Giống như những nhà văn Hồi giáo khác viết về Phật giáo, nhà viết thư tịch và
tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm hoặc nguồn của ông đã sử dụng các phạm trù
Hồi giáo để làm cho các cuộc thảo luận giữa những người theo đạo Phật trở nên
dễ hiểu đối với độc giả Hồi giáo. Phân loại về Chúa, thiên thần, sứ giả và ác quỷ
là phổ biến trong tư tưởng Hồi giáo. Các nhà thần học phân biệt các nhà tiên tri,
một phạm trù có khả năng rất lớn, với các nhà tiên tri đã nhận được sự mặc
khải và do đó được gọi là “sứ giả”. Sứ giả trong truyền thống Hồi giáo là
Muhammad. Do đó, sự thể hiện của nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo,
Al-Nadīm là một hành động chuyển dịch văn hóa hoặc thậm chí là tôn giáo so
sánh.

Trong phần tiếp theo của Fihrist, các nghi lễ tôn giáo của Phật tử được mô tả.
Các cộng đồng khác nhau thờ cúng các hình ảnh khác nhau của đức Phật. Nhà
viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm cũng giải thích điều này theo
các thuật ngữ từ điển:

Al-budd là thuật ngữ chung, trong khi các thần tượng (al-aṣnām) giống như các
loài khác nhau. Budd vĩ đại nhất trông giống như một người đàn ông ngồi trên
ngai vàng, không có tóc trên mặt và cằm và miệng của Ngài lõm (gần) vào
nhau. Ngài không được che phủ bởi một chiếc áo choàng và Ngài như thể đang
mỉm cười. Tay Ngài đang lần xâu chuỗi ba mươi hai hạt.

Đoạn văn minh họa tác động lớn hơn của Phật giáo đối với văn học Hồi giáo về
tôn giáo khi “Phật” trở thành biểu tượng của thần tượng Ấn Độ. Giống như nhiều
người khác, tác giả không phân biệt rõ ràng giữa Phật tử và những người Ấn Độ
khác. Nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm giải thích thêm:   

Một người đáng tin cậy đã nói rằng có một hình ảnh của đức Phật trong mỗi
ngôi nhà. Tượng Phật được làm bằng đủ loại vật liệu, tùy theo ngôi vị của từng
nhân vật, tượng Phật được làm bằng vàng được trang trí bằng nhiều loại đá quý
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khác nhau, hoặc bằng bạc, đồng thau, đá hoặc gỗ. Họ tôn vinh đức Phật khi
Ngài nhận được chúng, quay mặt từ đông sang tây, hoặc từ tây sang đông,
nhưng phần lớn tượng Ngài quay lưng về phía đông, để họ quay mặt về phía
Đông.

Người ta nói rằng họ có hình ảnh đức Phật này với bốn khuôn mặt, được tạo
hình bằng kỹ thuật và nghề thủ công chính xác đến nỗi từ bất kỳ nơi nào họ đến
gần, họ đều có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt và góc nghiêng một cách hoàn
hảo, không có bất kỳ phần nào bị che khuất khỏi họ. Người ta nói rằng đây là
hình dạng của thần tượng ở Mūltān (tiếng Ba Tư: ناتلوم), một ngôi làng ở Quận
nông thôn Zaboli, Quận Mehrestan , Tỉnh Sistan và Baluchestan, Iran.(47) Các
nhà địa lý Trung Đông của những thế kỷ sau cũng bị Mūltān mê hoặc. Tuy
nhiên, với tư cách là một địa điểm thờ cúng của đạo Hindu, nó nằm ngoài phạm
vi khảo sát này.(48)    

Giống như trường hợp mô tả về bức tượng do Kābul Shāh gửi cho Abbasid caliph
al-Maʾmūn, tường thuật của nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-
Nadīm cung cấp một nguồn tài liệu đương thời có giá trị cho các học giả về
nghệ thuật Phật giáo, những người có thể không phải lúc nào cũng có quyền
truy cập vào chính các vật thể tương ứng.

Giống như một sử gia nghệ thuật và giáo sư danh dự về lịch sử nghệ thuật phi
châu Âu tại Khoa Lịch sử Nghệ thuật của Đại học Vienna, nữ Tiến sĩ Klimburg-
Salter, và nhà nghiên cứu tôn giáo, Giáo sư Sử học, Tiến sĩ Johan Elverskog coi
chi tiết về hình tượng được thể hiện đang ngồi trên ngai vàng là rất quan trọng.
Ông kết luận rằng vật thể đó hẳn phải thể hiện đức Phật Di Lặc.(49)

Bốn khuôn mặt thể hiện một bí ẩn lớn hơn và có thể chỉ ra những xu hướng sắp
tới trong nghệ thuật Phật giáo Mật tông không được lưu giữ trong các vật thể
vật chất. Giáo sư Sử học Johan Elverskog suy đoán rằng mô tả bằng tiếng Ả Rập
đã nắm bắt được Kim Cương thừa Phật giáo Mật tông trong trạng thái mới nổi
của nó, là nguồn tài liệu Hồi giáo tiền hiện đại duy nhất phản ánh Phật giáo Mật
tông.(50) Mặt khác, lời sử kể dường như cũng chứa thông tin sai lệch trắng trợn.
Việc hiến tế người có thể chỉ đơn giản là một ẩn dụ gây tranh cãi liên quan đến
việc thờ ngẫu tượng và có thể đã gợi nhớ đến các tập tục của người Ả Rập thời
tiền Hồi giáo.(51) Mặt khác, khả năng hiểu sai vẫn còn cũng như khả năng
phóng đại.(52)

Nhà viết thư tịch và tiểu sử người Hồi giáo, Al-Nadīm đã cung cấp một bức ảnh
chụp nhanh quý giá trong một thời kỳ có những tiếp xúc văn hóa đặc biệt
phong phú, phần lớn trong số đó được đại diện và dàn dựng bởi Barmecides,
một gia tộc người Iran có ảnh hưởng  đến từ Balkh, nơi họ ban đầu là những nhà
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lãnh đạo Phật giáo kế truyền nhiều thế hệ quản lý điều hành tu viện  Nava
Vihāra (tiếng Phạn: नवविहार ) và sau đó lên nắm quyền lực chính trị lớn
dưới thời các khalip Abbasid của thủ đô của đất nước Iraq.

Sự sụp đổ của gia tộc sau một thập kỷ có ảnh hưởng riêng biệt là rất lớn, lý do
cho điều đó vẫn chưa chắc chắn. Thậm chí số phận của gia tộc Barmakids  còn
để lại dấu vết trong Nghìn lẻ một đêm, nhân vật Jaafar trong các bộ phim
chuyển thể nổi tiếng của Disney là “sự tái sinh” của một nhân vật lịch sử có
thật.(53) 

Thời kỳ đầu tiên, Triều đại Abbasid, một triều đại Ả Rập cai trị Vương triều
Abbasid cũng chứng kiến sự truyền bá một truyền thống văn học Phật giáo rất
quan trọng đến Trung Đông. Phiên bản tiếng Ả Rập về cuộc đời của đức Phật
được gọi là câu chuyện về Bilawhar và Būdhāsaf (tiếng Ả Rập: Bilawhar wa-
Būdhāsa) chủ yếu được lưu giữ trong hai phiên bản, một phiên bản dài hơn và
một phiên bản ngắn hơn.(55) 

Phiên bản tiếng Ả Rập gốc có lẽ được sáng tác vào cuối thế kỷ thứ 8, phù hợp
với mối quan tâm chung của triều đại Abbasid đối với tôn giáo và văn học Ấn
Độ. Cũng phù hợp với các mô hình chung của lịch sử văn hóa là tầm quan trọng
của một trung gian Ba Tư Trung mà chúng ta chưa biết đến. Một số đặc điểm
cấu trúc của các phiên bản được lưu giữ phản ánh các xu hướng lớn hơn vào
thời điểm đó, trong một số trường hợp lấy cảm hứng từ tiền lệ của Ấn Độ và Ba
Tư. Do đó, rất khó để xác định những yếu tố nào trong các phiên bản được lưu
giữ được giới thiệu ở giai đoạn nào. Tầm quan trọng của các bản chuyển thể
tiếng Ba Tư và tiếng Ả Rập của câu chuyện vượt ra ngoài Trung Đông vì chúng
dẫn đến sự trỗi dậy của truyền thuyết Cơ đốc giáo về Barlaam và Josaphat,
những nhân vật trong truyền thống Kitô giáo.

Mặc dù các phiên bản Phật giáo về cuộc đời của đức Phật có thể dễ dàng nhận
ra trong Bilawhar và Būdhāsaf, một số điểm khác biệt phản ánh sự làm lại của
Trung Đông và Hồi giáo. Būdhāsaf, một cái tên bắt nguồn từ vị Bồ tát
(Boddhisattva), thị hiện làm con trai của Quốc vương Junaysar. Cam kết thờ
ngẫu tượng, nhà vua tìm cách xóa bỏ tôn giáo độc thần đang nổi lên trong
vương quốc của mình mà con trai ông đã cải đạo. Những xung đột giữa các
cộng đồng tôn giáo và sự đàn áp đức tin chân chính này rất có thể phản ánh
quan điểm của những người Hồi giáo Shiite biên tập.

Một số tập trong câu chuyện đề cập đến các xung đột tại triều đình và chức
năng của các cận thần đóng vai trò là người trung gian, trung thành, nhưng
cũng ghen tị và âm mưu. Đây là những chủ đề nổi bật trong truyền thống Ba Tư
đã đưa vào văn học Ả Rập, đặc biệt là thể loại phản ánh của các hoàng tử. Về
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mặt cấu trúc, các nhân vật thường sử dụng ngụ ngôn để giao tiếp. Những câu
chuyện như vậy cũng là một đặc điểm của ảnh hưởng Ba Tư như được minh họa
nổi tiếng bởi Nghìn lẻ một đêm. Về mặt thần học, một sự khác biệt đáng kể giữa
các phiên bản Phật giáo và Hồi giáo là sự giới thiệu một giáo viên cho Būdhāsaf,
cụ thể là Bilawhar. Đáng chú ý, đức Phật cũng xuất hiện trong một hình dạng
thứ hai trong Bilawhar và Būdhāsaf. Cả cha và con đều tin vào đức Phật (al-
budd), nhưng họ không đồng ý về thông điệp của ông.

Trong khi bối cảnh cung đình của câu chuyện liên quan đến sự du nhập của các
ý tưởng Ba Tư vào văn học Ả Rập, thì sự nổi bật của chủ nghĩa khổ hạnh cho
phép khám phá những ảnh hưởng của Phật giáo đối với Sufi giáo (chủ nghĩa
thần bí Hồi giáo), đặc biệt là trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử truyền
thống này. Những lý thuyết như vậy đã được trình bày cụ thể cho Ibrāhīm ibn
Adham (mất năm 777), một nhà khổ hạnh đầu tiên sinh ra ở Balkh, người đã di
cư đến Syria, nơi ông tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại Byzantium.
Trong các tiểu sử huyền thoại sau này, Ibrāhīm đã trở thành người cai trị Balkh,
người đã từ chức để trở thành một nhà khổ hạnh. Câu chuyện của ông lan
truyền đến Bắc Ấn Độ, Trung và Đông Nam Á và có thể trong quá trình làm lại
sau này, các yếu tố Phật giáo đã được đưa vào.(56) 

Tuy nhiên, thực tế là những điểm tương đồng cho phép có sự chiếu ngược
không phải là cơ sở để bác bỏ khả năng rằng những điểm tương đồng về mặt
hiện tượng phản ánh những tiếp xúc thực tế. Những điểm tương đồng giữa các
truyền thống Yoga và Sufi giáo (chủ nghĩa thần bí Hồi giáo) cũng đã được những
người khác nhận thấy. Nhà nghiên cứu Toby Mayer đã trình bày một lập luận chi
tiết về sự tương đồng giữa Kubrawī Sufism và Yoga Tây Tạng. 57 Sự giống nhau
trong các hoạt động tâm linh bổ sung cho sự giống nhau về mặt khái niệm.
Theo nhà nghiên cứu Toby Mayer, Sufi giáo (chủ nghĩa thần bí Hồi giáo) có thể
đã phát triển những đặc điểm này trong thời kỳ Mông Cổ và trong cuộc cạnh
tranh với Phật tử. (Để biết mối quan hệ giữa S Sufi giáo (chủ nghĩa thần bí Hồi
giáo) và Phật giáo, hãy xem phần thứ hai của bài viết này, “Mối quan hệ Hồi
giáo và Phật giáo từ thời Mông Cổ đến nay.”)
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Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm)

Xung đột và Trí thức (Conflict and Knowledge)

Gần đây, một hiểu biết quan trọng trong nghiên cứu về các cuộc gặp gỡ văn
hóa là xung đột bạo lực và việc tiếp thu kiến thức về nhau thường song hành
với nhau. Mối quan hệ giữa quyền lực và kiến thức đã được thảo luận rộng rãi
đối với chủ nghĩa thực dân châu Âu trong thời kỳ hiện đại, đáng chú ý là trong
cuốn cuốn Chủ nghĩa phương Đông (Orientalism) của một triết gia, học giả, nhà
phê bình văn học và nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Palestine,  Edward
Said. Một số học giả về lịch sử tiền hiện đại và phi châu Âu đã áp dụng một mô
hình tương tự cho các cuộc gặp gỡ Á-Âu, bao gồm cả các đại diện Hồi giáo về
Ấn Độ.(58)

Mức độ mà khuôn khổ phân tích này, kết quả của một quan điểm phê phán về
bá quyền phương Tây hiện đại, nên được sử dụng cho các bối cảnh lịch sử khác
vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mối quan hệ đôi khi rất
chặt chẽ giữa những người sử dụng sức mạnh của thanh kiếm và những người
có sức mạnh của ngòi bút. Một trường hợp điển hình là nhà văn Hồi giáo tiền
hiện đại nổi tiếng nhất về Ấn Độ, Al-Bīrūnī (973-1050), người Iran gốc
Khwarazmian. Ông đã tạo dựng được tên tuổi trong nhiều lĩnh vực kiến thức,
bao gồm tác giả của một tác phẩm về lịch sử, “Những Ký Hiệu Còn Lại Của
Những Thời Đại Đã Qua - The Remaining Signs of the Past Ages”, bản dịch tiếng
Anh, còn được gọi là “Niên biểu của các Quốc gia Cổ đại -  The Chronology of
Ancient Nations”. Al-Bīrūnī, người đến từ Khwarazm ở Trung Á, đã bình luận
ngắn gọn về Phật giáo trong cuốn sách này.(59) 
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Sau đó, ông đã gia nhập, có lẽ không hoàn toàn tự nguyện, triều đình Maḥmūd
(971-1030) là sultan của đế quốc Ghaznavi. Trong bối cảnh của nhân vật biểu
tượng của sự xâm lược của người Hồi giáo ở Ấn Độ này, nhà văn Al-Bīrūnī đã
tiếp cận được với khối lượng kiến thức lớn hơn nhiều về khu vực, lịch sử, văn
hóa và khoa học của nó. Nhờ các chuyên gia làm nguồn, nhà bác học này đã tự
học tiếng Phạn, một kỳ tích được phản ánh trong bản dịch tiếng Ả Rập của ông
về một tác phẩm quan trọng về Yoga của nhà hiền triết ở Ấn Độ, Patanjali.(60) 

Các nhà sử học Phật giáo thường bày tỏ sự thất vọng khi nhận thấy nhà văn Al-
Bīrūnī đã nói rất ít về Phật giáo trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, India
(tiếng Ả Rập: Al-Hind ). Nhận xét mà ông đưa ra có thể giải thích cho sự im lặng
của ông: ông không thể tìm thấy những chuyên gia về Phật giáo ở Ấn Độ. Mặt
khác, một số tác phẩm hiện tại của nhà văn Al-Bīrūnī liệt kê một trăm tám mươi
bốn tựa sách. Ông được cho là đã biên soạn một chuyên luận về các bức tượng
Phật Bamiyan mà chúng ta chưa biết đến.(61)

Những gì còn sót lại trong các bình luận của ông về Phật giáo có thể không
phản ánh được kiến thức của ông. Về phía Phật giáo, Kālacakra Tantra, văn bản
chính của một trường phái khác biệt, dung hợp và định hướng chiêm tinh Phật
giáo Mật tông, hay Kim Cương thừa, xuất hiện ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10, phản
ánh sự quen thuộc hơn với người Hồi giáo do những cuộc đối đầu này. (Xem
phần thứ hai của bài viết này, “Mối quan hệ giữa Hồi giáo và Phật giáo từ thời
Mông Cổ đến nay.”)

Tác phẩm của nhà văn Al-Bīrūnī dường như không được một tác giả Hồi giáo
quan trọng khác về tôn giáo Ấn Độ biết đến. Trong tác phẩm Kitāb al-Milal wa'l-
niḥal (Sách về các cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng), học giả người Ba Tư Al-
Shahrastānī (1086-1158 ) đã cung cấp bản tường thuật chi tiết nhất về Phật
giáo do một tác giả Hồi giáo viết trước thời kỳ Mông Cổ. Cuốn sách đã được mô
tả khác nhau như một tác phẩm dị giáo hoặc một tác phẩm tôn giáo so
sánh.(62) 

Các học giả hiện đại đã đưa ra những ấn tượng khác nhau về tác phẩm học giả
người Ba Tư Al-Shahrastānī. Một số người cho rằng ông dường như không phản
ánh bất kỳ cuộc gặp gỡ nào đương thời với Phật giáo. Trên thực tế, bản tường
thuật của ông thậm chí có thể dựa trên thông tin được thu thập cho Yaḥyā al-
Barmakī  (767–803), một vizier người Ba Tư của vua Abbasid Harun al-Rashid.
Học giả người Ba Tư Al-Shahrastānī sinh ra ở Khorasan, nơi ông đã dành phần
lớn cuộc đời mình, nhưng ông cũng đã hành hương đến Mecca và dành ba năm
ở Baghdad. Ông có thể đã có được thông tin về Phật giáo ở trung tâm của Đế
chế Abbasid, nhưng cũng gần hơn với quê hương của mình. Giáo sư Nhân văn
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Nancy và Jeffrey Marcus về Tôn giáo tại Đại học Duke Bruce Lawrence đã xác
định một số đặc điểm độc đáo trong lời kể của học giả người Ba Tư Al-
Shahrastānī, bao gồm danh sách các tệ nạn và đức tính của ông và lời giải thích
về vị bồ tát. Liệu một số chi tiết không chính xác là do sự hiểu lầm của riêng
ông hay là do một nguồn nào đó, Phật giáo hay Hồi giáo, vẫn là một câu hỏi
chưa có lời giải đáp.

Học giả người Ba Tư Al-Shahrastānī bắt đầu bằng một định nghĩa về đức Phật:
Theo quan điểm của họ, đức Phật có nghĩa là một nhân vật bất sinh bất diệt,
không bao giờ kết hôn, không ăn, không uống, không già, không chết. Đức Phật
đầu tiên xuất hiện trên thế gian có tên là Shakaman, có nghĩa là “bậc thầy cao
quý”. Năm ngàn năm đã trôi qua kể từ khi ngài xuất hiện cho đến thời kỳ
hijra.(63)

Cả lời giải thích về tên và niên đại đều không rõ nguồn gốc. Sau đó, học giả
người Ba Tư Al-Shahrastānī giải thích về Bồ tát, một sự bổ sung cho các biểu
tượng trước đây của Phật giáo:

Họ khẳng định rằng dưới đức Phật là đẳng cấp Budisaʾiya, thuật ngữ sau có
nghĩa là “người tìm kiếm con đường chân lý”. Thật vậy, người ta chỉ đạt đến
đẳng cấp này bằng cách (tuân theo một số biện pháp để đạt được kỷ luật đạo
đức): kiên nhẫn và bố thí; tìm kiếm điều cần tìm; kiêng cữ và thoát ly thế gian,
và xa lánh những ham muốn và thú vui của thế gian; kiêng cữ những gì bị cấm;
từ bi với tất cả chúng sinh; thực hành thập thiện nghiệp đạo:

1. Không sát sinh, nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tức và lòng Từ bi,
để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài và môi trường sống;
2. Không trộm cắp, thực tập chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật của con với
những kẻ thiếu thốn;
3. Không tà dâm, hực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh
và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và xã hội;
4. Không vọng ngữ, nguyện tìm cách đem lại an bình và hòa giải giữa mọi
người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo;
5. Không ỷ ngữ;
6. Không lưỡng thiệt;
7. Không ác khẩu:
8. Không tham lam;
9. Không sân giận;
10. Không si mê. 

Tuân thủ mười đức tính cao đẹp này, đó là thể hiện thiện tâm và phẩm chất của
sự tử tế và hào phóng; tha thứ cho những người đã xúc phạm mình và chế ngự
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cơn tức giận bằng sự kiên nhẫn; tiết chế  sự khao khát; mong muốn mãnh liệt
trần tục (nhất là sự theo đuổi lạc thú hoặc cái lợi vật chất); thiền định quán
tưởng về sự giải thoát tâm hồn khỏi thế giới phù du này và đạt đến cõi niết bàn
thế giới vô sinh bất diệt; tu dưỡng trí tuệ thông qua trí thức và văn hoá, tư duy
nhiều về hậu quả của trần tục (nhất là sự theo đuổi lạc thú hoặc cái lợi vật
chất); phát huy phương hướng của tâm hồn, để cố gắng đạt đến sự thánh thiện
cao hơn; sử dụng các từ ngữ lịch sự và tôn trọng đối phương; tử tế khi ứng xử
với người khác, để mong muốn họ trở nên quan tronng hơn mong muốn của
chính mình; hoàn toàn quay về với thực thể sống và hoàn toàn hướng về chân
lý;  hành động tự nguyện đem sức lực, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho
cộng đồng và đạt được chân lý.(64)

Phần này kết thúc bằng những bình luận sâu hơn về bản chất của các vị Phật -
điều đáng lưu ý là học giả người Ba Tư Al-Shahrastānī đã sử dụng dạng số nhiều
ở đây:

Nhóm này cho rằng các đức Phật đã đến với họ theo số lượng (các nhánh) của
Sông Kil, một con sông ngắn ở Nam Holland ở Hà Lan mang đến cho họ kiến
thức về khoa học và xuất hiện với họ dưới nhiều dạng và dưới dạng các chất
khác nhau, các đức Phật chỉ xuất hiện trong các danh gia vọng tộc, hoàng gia
các thành viên của hoàng thất. Họ khẳng định rằng không có sự khác biệt giữa
các đức Phật liên quan đến những gì đã được báo cáo về các Ngài về cõi niết
bàn thế giới vô sinh bất diệt và về lời khẳng định của các Ngài liên quan đến sự
báo ân đã được nổi tiếng.(65)

Cuối cùng, học giả người Ba Tư Al-Shahrastānī lưu ý đến tính đặc thù của đức
Phật và kết thúc bằng một ghi chú so sánh cho thấy mối liên hệ chặt chẽ lâu dài
giữa Phật giáo và Ấn Độ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các vị Phật chỉ giới hạn ở
Ấn Độ, do cả sự đa dạng của các sinh vật và khí hậu cũng như nhiều người Ấn
Độ có ý định thực hành và nỗ lực tâm linh. Không có ai có thể so sánh với đức
Phật như họ đã mô tả về Ngài - nếu họ đúng về điều đó - ngoại trừ al-Khidr,
người mà người Hồi giáo công nhận.(66) Nhân vật được nêu ra ở đây là một du
khách bí ẩn vượt thời gian, đặc biệt được những người theo thuyết thần bí và cả
những cộng đồng Hồi giáo khác yêu mến.

Cuối cùng, cũng có một hình thức khác mà Phật tử đã tham gia vào văn học
thần học và dị giáo Hồi giáo trong những thế kỷ đầu tiên của những cuộc gặp
gỡ này. Được gọi là Sumaniyya, danh tiếng của họ là những người phủ nhận
một số nguyên tắc chính của tư tưởng Hồi giáo, bao gồm cả lời tiên tri. (Để biết
thêm thảo luận chi tiết về Sumaniyya và các cuộc thảo luận thần học, hãy xem
phần thứ hai của bài viết này, “Mối quan hệ Hồi giáo-Phật giáo từ thời Mông Cổ
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đến nay.”) Mức độ mà Sumaniyya, hay một nhóm khác được gọi là “Bà la môn”,
là một nhân vật diễn ngôn của văn học tranh luận đang gây tranh cãi trong học
thuật gần đây. 

Một trong những khó khăn trong việc xác định thái độ của người Hồi giáo đối với
Phật giáo là một số ý tưởng liên quan đến tôn giáo này không chỉ có ở Phật
giáo. Niềm tin vào sự tái sinh là một ví dụ điển hình, cũng như truyền thống coi
hang động là không gian linh thiêng. Thành phần của các cảnh quan tôn giáo cụ
thể tạo điều kiện cho sự phân biệt rõ ràng, nhưng cũng dẫn đến những cách giải
thích vòng vo. Thách thức này liên quan đến các vấn đề về ảnh hưởng và liệu
một số trường phái và truyền thống Hồi giáo nhất định có thể đã tiếp thu các ý
tưởng và thực hành của Phật giáo hay không, nhưng cũng là bối cảnh tranh
luận.

Một khó khăn lớn cũng bao gồm việc xác định mức độ mà người Hồi giáo coi
Phật giáo là một nhóm thống nhất trùng khớp với những người tự nhận là Phật
tử. Ví dụ, họ có đồng nhất những người thờ Phật ở Bamiyan với những người phủ
nhận lời tiên tri không? Như thường thấy với các đại diện liên tôn, sự đa dạng
trong tôn giáo được mô tả, ở đây là Phật giáo, làm phức tạp việc đánh giá độ
chính xác của mô tả. Mô tả và truyền thống được mô tả đều năng động, cả bên
trong lẫn trong mối quan hệ tương hỗ của chúng. Các tác giả gần đây đã chỉ ra
rằng các tác giả Hồi giáo không hề nhận thức được sự trỗi dậy của Phật giáo
Mật tông, mà thay vào đó, trong nhiều thế kỷ, họ đã duy trì ấn tượng đầu tiên.

Nhà phương Đông học người Đức và là giáo sư về lịch sử trí thức Hồi giáo tại
Trung tâm Sau đại học, CUNY, nữ Tiến sĩ Anna Ayse Akasoy. Bài nghiên cứu về
lịch sử trí thức Hồi giáo, đặc biệt là về al-Andalus , về triết học Hồi giáo cũng
như về thú y Ả Rập, nghề nuôi chim ưng và săn bắn.

Nữ Tiến sĩ Anna Ayse Akasoy đã học về nghiên cứu phương Đông, lịch sử và
triết học tại Đại học Goethe Frankfurt ở Đức, nơi bà nhận bằng tiến sĩ về nghiên
cứu phương Đông vào năm 2005. Cho đến năm 2008, cô làm trợ lý nghiên cứu
tại Viện Warburg , London, về dự án Hồi giáo và Tây Tạng: Tương tác văn hóa,
thế kỷ thứ 8-17. Sau đó, cô đảm nhiệm các vị trí giảng viên và trợ lý nghiên cứu
tại Khoa Phương Đông của Đại học Oxford và Phó giáo sư tại Cao đẳng Hunter ở
Thành phố New York. Tính đến năm 2024, Bà là giáo sư về lịch sử trí thức Hồi
giáo tại Trung tâm sau đại học, CUNY. Đã học về nghiên cứu phương Đông, lịch
sử và triết học tại Đại học Goethe Frankfurt ở Đức, nơi cô nhận bằng tiến sĩ về
nghiên cứu phương Đông vào năm 2005. Năm 2008, cô làm trợ lý nghiên cứu
tại Viện Warburg, London, về dự án Hồi giáo và Tây Tạng: Tương tác văn hóa,
thế kỷ thứ 8-17. Sau đó, cô đảm nhiệm các vị trí giảng viên và trợ lý nghiên cứu
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tại Khoa Phương Đông của Đại học Oxford và Phó giáo sư tại Cao đẳng Hunter ở
Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tính đến năm 2024, Bà là giáo sư về lịch sử trí
thức Hồi giáo tại Trung tâm sau đại học, CUNY.
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